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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Phạm Thị Kim Oanh
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình



	2
	Trương Thị Huyền
	Giáo viên trường THPT Quang Trung -Đống Đa



	3
	Phạm Việt Anh
	Giáo viên trường THPT Đống Đa



	4
	Nguyễn Thị Thủy
	Chi ủy viên trường THPT Hoàng Cầu



	5
	Bùi Thị Nhiệm
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam

	6
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Siêu

	7
	Lộ Thị Sang Hương
	Giáo viên trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn



	8
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Giáo viên trường THPT Dương Xá



	9
	Trần Thị Hải Quỳ
	Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt



	10
	Đào Thị Thêm
	Giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai



	11
	Nguyễn Kiều Trang
	Giáo viên trường THPT Phúc Lợi



	12
	Nguyễn Ngọc Chung
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai



	13
	Lại Thị Minh Hiền
	Giáo viên trường THPT Đại Mỗ



	14
	Trịnh Thị Hoàng Yến
	Giáo viên trường THPT Cổ Loa



	15
	Nguyễn Văn Tiến
	Giáo viên trường THPT Bắc Thăng Long



	16
	Phạm Đức Hiệu
	Giáo viên trường THPT Sóc Sơn



	17
	Đỗ Ngọc Nam
	Giáo viên trường THPT Trung Giã



	18
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên trường THPT Minh Phú



	19
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Giáo viên trường THPT Đa Phúc

	20
	Nguyễn Thị Tú Oanh
	Giáo viên trường THPT Xuân Giang



	21
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên trường THPT Mê Linh



	22
	Kiều Thị Lệ Thủy
	Giáo viên trường THPT Yên Lãng



	23
	Đinh Thị Huyền Minh
	Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông



	24
	Lý Thị Yến
	Giáo viên trường THPT Quang Trung – Hà Đông



	25
	Lê Thị Biên
	Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo  - 
Hà Đông

	26
	Bùi Thị Hằng
	Giáo viên trường THPT Đan Phượng



	27
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên trường THPT Hồng Thái



	28
	Nguyễn Thị Ly Nga
	Giáo viên trường THPT Phúc Thọ



	29
	Nguyễn Thị Hương Thùy
	Giáo viên trường THPT Ngọc Tảo

	30
	Trần Thế Văn
	Giáo viên trường THPT Hai Bà Trưng – 
Thạch Thất

	31
	Nguyễn Thị Minh
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì

	32
	Vũ Duy Khôi
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Sơn Tây



	33
	Nguyễn Chí Hiếu
	Giáo viên trường THPT Chương Mỹ A


	34
	Đặng Thị Hằng
	Giáo viên trường THPT Ứng Hòa A



	35
	Đào Lê Bình
	Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội



	36
	Lương Thu Hòa
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

	37
	Phan Thị Hoa Lê
	Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị
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